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I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

· Kiểm tra đánh giá kiến thức về làm việc với các bảng tính, dữ liệu và bảng cơ sở dữ liệu.
2. Kĩ năng:

· Kiểm tra kỹ năng vận dụng các kiến thức đã học để sắp xếp và lọc dữ liệu, phân biệt được các mối quan hệ trong cơ sở dữ liệu, xác định được khóa chính và mối quan hệ giữa các bảng
· Kiểm tra kỹ năng so sánh, phân tích, giải thích, ...

3. Thái độ

· HS có thái độ nghiêm túc khi làm bài

4. Phát triển năng lực

· Phát triển năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề.

II. CHUẨN BỊ

· GV: Đề kiểm tra

· HS: Kiến thức đã học.

BI. NỘI DUNG ĐỀ

BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
	
	
	
	Mức độ kiến thức, kĩ
	Số câu hỏi theo mức độ

	
	
	Đơn vị kiến
	
	
	nhận thức
	

	TT
	Chủ đề
	
	năng cần kiểm tra, đánh
	
	
	

	
	
	thức/kĩ năng
	
	Nhận
	
	Thông
	Vận

	
	
	
	giá
	
	
	
	

	
	
	
	
	biết
	
	hiểu
	dụng

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Sử dụng Microsoft Excel
	- Ta nhận biết

được các nút lệnh sắp xếp, lọc và in


	Nhận biết:
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Nhận biết được các nút lệnh sắp xếp, lọc và in
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	5
	
	
	

	
	
	
	- Nhận biết được các định dạng dữ liệu bảng
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Phân biệt được Các cài đặt tùy chọn lọc thông tin
	Thông hiểu:

- Hiểu được đặc điểm, ưu

điểm của từng chương trình

ứng dụng

- Hiểu được đặc điểm các

loại ứng dụng cục bộ, xóa

và khôi phục các ứng dụng
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	5
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Khái niệm về cơ sở dữ liệu
	- Nhân biết được
	Nhận biết:

- Khái niệm cơ sở dữ liệu, hệ thống quản lí cơ sở dữ liệu, ngôn ngữ truy vấn
	5
	
	
	

	
	
	Khái niệm cơ sở dữ liệu, hệ thống quản lí cơ sở dữ liệu, ngôn ngữ truy vấn
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Phân biệt được

Các mối quan hệ trong bảng

- Vận dụng tìm khóa chính và nêu tên mối quan hệ
	Thông hiểu:
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Hiểu được ý nghĩa của các mối quan hệ
	
	
	6
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng: Tìm khóa chính và nêu các mối quan hệ trong bảng
	
	
	
	2

	
	Tổng
	
	
	10
	
	11
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II

	
	
	
	Mức độ nhận thức
	
	
	
	

	Nội dung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	
	Vận dụng
	
	Vận dụng
	Tổng

	kiến thức
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	
	TN
	TL
	
	cao
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sử dụng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Microsoft Excel
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu hỏi
	4
	1
	5
	
	
	
	
	
	
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số điểm
	(1đ)
	   (2đ)
	(1.25đ)
	
	
	
	
	
	
	(4.25đ)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Khái niệm về cơ sở dữ liệu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu hỏi
	4
	
	7
	1
	
	
	1
	
	
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số điểm
	(1đ)
	
	(1.75đ)
	(1đ)
	
	
	(2đ)
	
	
	(5.5đ)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10
	
	12
	
	1
	
	
	
	
	23

	Tổng
	
	(4đ)
	
	(4đ)
	
	
	(2đ)
	
	
	(10đ)

	
	40%
	40%
	
	
	20%
	
	100%
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	ĐỀ 01
	Ngày kiểm tra: 07/03/2022

	
	
	
	Thời gian làm bài: 45 phút


ĐỀ BÀI

I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) Tô lại vào bài làm chữ cái trước phương án mà em cho là đúng:

Câu 1: Dữ liệu có thể lưu trữ ở đâu? 

A. Ổ đĩa flash

B. Trong sách

C. Trên Google Drive 

D. Ổ đĩa flash, trong sách, trên Google Drive

Câu 2: Dữ liệu là gì?

A. là những mẫu thông tin không thể đo lường.

B. là những mẫu thông tin không thể đo lường, thu thập. 

C. là những mẫu thông tin có thể đo lường, thu thập, báo cáo. 

D. là những mẫu thông tin có thể đo lường, thu thập, phân tích và báo cáo. 

Câu 3: Đâu là tên chương trình ứng dụng cơ sở dữ liệu có sẵn trên thị trường?

A. Oracle 

B. SQL Server

C. MySQL 

D. Cả 3 đáp án trên 

Câu 4: Dữ liệu trong một bảng được tổ chức thành?

A. Các hàng 

B. Các hàng và cột

C. Các cột 

D. Nhiều hàng 

Câu 5: Khóa chính có thể bao gồm một tổ hợp các trường được gọi là:
A. Khóa ngoại 

B. Khóa tổng hợp 

C. Khóa ngoại tổng hợp 

D. Khóa chỉnh tổ hợp 

Câu 6: Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ được viết tắt là:
A. RDMS

B. RDBMS

C. SQL

D. API

Câu 7: Khóa chính:

A. Nên là một giá trị không có khả năng thay đổi.

B. Nên sử dụng số an sinh xã hội bất cứ khi nào có thể.

C. Nên null bất cứ khi nào có thể.

D. Không thể là một khóa tổng hợp.

Câu 8: Mỗi bảng trong cơ sở dữ liệu phải có:
A. Một trường ID.

B. Ít nhất một bản ghi.

C. Một cái tên duy nhất.

D. Ít nhất năm lĩnh vực.

Câu 9: Tại sao bạn có thể chọn lọc danh sách hoặc bảng thay vì chỉ sắp xếp nó?

A. Lọc chỉ hiển thị những bản ghi phù hợp với tiêu chí bạn chỉ định; các bản ghi khác tạm thời bị ẩn.

B. Bạn có thể sao chép dữ liệu phù hợp và dán vào bảng tính khác.

C. Bạn cũng có thể thao tác dữ liệu được lọc mà không ảnh hưởng đến phần còn lại của cơ sở dữ liệu.

D. Bạn có một lượng lớn dữ liệu bạn cần tách thành nhiều loại khác nhau.

Câu 10: Điều nào dưới đây nghĩa là dữ liệu trong một bảng phải liền kề nhau?

A. Phải có một dòng trống giữa các tiêu đề cột và hàng dữ liệu đầu tiên.

B. Không được có hàng hoặc cột trống trong phạm vi ô cho bảng.

C. Bạn phải có dữ liệu hiện có trong phạm vi ô bạn thiết lập cho bảng.

D. Bảng không thể dài hơn 100 hàng cùng một lúc.

Câu 11: Tại sao bạn thích áp dụng màu nền cho một ô thay vì áp dụng một mẫu?
A. Có một số lượng hạn chế của các mẫu để lựa chọn.

B. Các mẫu có thể làm cho việc đọc dữ liệu khó hơn so với sử dụng màu thuần.

C. Bạn có thể chọn màu sáng hơn trong khi tất cả các mẫu có màu tối trong thiết kế.

D. Các mẫu chỉ nên được sử dụng với các ô có công thức.

Câu 12: Để tạo mối quan hệ giữa các trường trong hai bảng đã được tạo, các trường phải:

A. Có cùng tên

B. Được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu riêng biệt

C. Có cùng kiểu dữ liệu

D. Có kiểu dữ liệu số

Câu 13: Để in một bảng tính, ta nhấn tổ hợp phím tắt nào: 

A. Ctrl + A 

B. Ctrl + C 

C. Ctrl + X 

D. Ctrl + P 

Câu 14: Mối quan hệ trong đó mỗi bản ghi trong Bảng A chỉ có thể có một bản ghi khớp trong Bảng B và ngược lại, đó là mối quan hệ:

A. One – Many 

B. One – Two 

C. Many – One

D. One – One 

Câu 15: Có mấy loại mối quan hệ được thiết lập giữa các bảng:
A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 16: Lựa chọn nào sẽ là một khóa chính tốt cho bảng SINH VIÊN với các trường: Họ đệm, Tên, Mã sinh viên, Ngày sinh, Nơi sinh
A. Họ đệm

B. Mã sinh viên

C. Nơi sinh

D. Ngày sinh

Câu 17: Kí tự nào chỉ ra nội dung trong một ô là một công thức:
A. $

B. ?

C. =

D. “

Câu 18: Để sắp xếp dữ liệu, trên thẻ Home, trong nhóm Editing, nhấp vào: 

A. Find 

B. Sort & Filter 

C. Copy 

D. Replace 

Câu 19: Bạn có thể tự động tạo số ID bằng cách chọn thuộc tính dữ liệu là:
A. Number

B. Text

C. Date/Time

D. AutoNumber

Câu 20: Mối quan hệ nào giữa các bảng không phổ biến lắm:

A. One – One  

B. One – Two 

C. Many – One

D. One – Many 
II. TỰ LUẬN: (5 điểm)
Câu 1: (2 điểm) Trình bày các bước sắp xếp dữ liệu và kích hoạt lệnh lọc thông tin trong Excel.
Câu 2: (1 điểm) Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) là gì?
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Câu 3: (2 điểm) Cho lược đồ cơ sở dữ liệu sau:
a. Loại mối quan hệ nào tồn tại giữa bảng ĐƠN ĐẶT HÀNG và bảng HÀNG HÓA? 
b. Loại mối quan hệ nào tồn tại giữa bảng SẢN XUẤT và bảng ĐƠN ĐẶT HÀNG?

c. Khóa ngoại trong bảng SẢN XUẤT là gì?

d. Bảng nào có khóa chính tổng hợp
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ĐỀ 1

I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) 

- Mỗi câu đúng được 0.25 điểm



Ngày kiểm tra: 07/03/2022
Thời gian làm bài: 45 phút

	1. D
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	11. B
	12. C
	13. D
	14. D
	15. C
	16. B
	17. C
	18. B
	19. D
	20. A

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II. TỰ LUẬN: (5 điểm)
Câu 1: (2 điểm) Trình bày các bước sắp xếp dữ liệu và kích hoạt lệnh lọc thông tin trong Excel.

· Sắp xếp dữ liệu: (1 điểm)
· Trên thẻ Home, trong nhóm Editing, nhấp vào Sort & Filter

· Sort A to Z: Sắp xếp các mục theo thứ tự tăng dần

· Sort Z to A: Sắp xếp các mục theo thứ tự giảm dần

· Lọc thông tin: (1 điểm)
· Trên thẻ Home, trong nhóm Editing, nhấp vào Sort & Filter, kích hoạt công cụ AutoFilter

· Nháy chọn bộ lọc tự động ở các cột theo nhu cầu

Câu 2: (1 điểm) Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) là gì?

· Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) là một chương trình ứng dụng cơ sở dữ liệu được thiết kế để xử lý các mối quan hệ phức tạp giữa các bảng dữ liệu khác nhau.

Câu 3: (2 điểm) Cho lược đồ cơ sở dữ liệu sau:

a. Một – Nhiều

b. Nhiều – Nhiều

c. Mã người bán

d. HÀNG HÓA
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ĐỀ BÀI

I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) Tô lại vào bài làm chữ cái trước phương án mà em cho là đúng:
Câu 1: Tại sao bạn thích áp dụng màu nền cho một ô thay vì áp dụng một mẫu?
A. Có một số lượng hạn chế của các mẫu để lựa chọn.

B. Các mẫu có thể làm cho việc đọc dữ liệu khó hơn so với sử dụng màu thuần.

C. Bạn có thể chọn màu sáng hơn trong khi tất cả các mẫu có màu tối trong thiết kế.

D. Các mẫu chỉ nên được sử dụng với các ô có công thức.

Câu 2: Để tạo mối quan hệ giữa các trường trong hai bảng đã được tạo, các trường phải:

A. Có cùng tên

B. Được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu riêng biệt

C. Có cùng kiểu dữ liệu

D. Có kiểu dữ liệu số

Câu 3: Để in một bảng tính, ta nhấn tổ hợp phím tắt nào: 

A. Ctrl + A 

B. Ctrl + C 

C. Ctrl + X 

D. Ctrl + P 

Câu 4: Mối quan hệ trong đó mỗi bản ghi trong Bảng A chỉ có thể có một bản ghi khớp trong Bảng B và ngược lại, đó là mối quan hệ:

A. One – Many 

B. One – Two 

C. Many – One

D. One – One 

Câu 5: Có mấy loại mối quan hệ được thiết lập giữa các bảng:
A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 6: Lựa chọn nào sẽ là một khóa chính tốt cho bảng HÀNG HÓA với các trường: Tên sản phẩm, Mã sản phẩm, Số lượng, Nơi sản xuất
A. Tên sản phẩm
B. Nơi sản xuất 

C. Số lượng
D. Mã sản phẩm

Câu 7: Kí tự nào chỉ ra nội dung trong một ô là một công thức
A. $

B. ?

C. =

D. “

Câu 8: Để sắp xếp dữ liệu, trên thẻ Home, trong nhóm Editing, nhấp vào: 

A. Find 

B. Sort & Filter 

C. Copy 

D. Replace 

Câu 9: Bạn có thể tự động tạo số ID bằng cách chọn thuộc tính dữ liệu là:
A. Number

B. Text

C. Date/Time

D. AutoNumber

Câu 10: Mối quan hệ nào giữa các bảng không phổ biến lắm:

A. One – One  

B. One – Two 

C. Many – One

D. One – Many 
Câu 11: Dữ liệu có thể lưu trữ ở đâu? 

A. Ổ đĩa flash

B. Trong sách

C. Trên Google Drive 

D. Ổ đĩa flash, trong sách, trên Google Drive

Câu 12: Dữ liệu là gì?

A. là những mẫu thông tin không thể đo lường.

B. là những mẫu thông tin không thể đo lường, thu thập. 

C. là những mẫu thông tin có thể đo lường, thu thập, báo cáo. 

D. là những mẫu thông tin có thể đo lường, thu thập, phân tích và báo cáo. 

Câu 13: Đâu là tên chương trình ứng dụng cơ sở dữ liệu có sẵn trên thị trường?

A. Oracle 

B. SQL Server

C. MySQL 

D. Cả 3 đáp án trên 

Câu 14: Dữ liệu trong một bảng được tổ chức thành?

A. Các hàng 

B. Các hàng và cột

C. Các cột 

D. Nhiều hàng 

Câu 15: Khóa chính có thể bao gồm một tổ hợp các trường được gọi là:

A. Khóa ngoại 

B. Khóa tổng hợp 

C. Khóa ngoại tổng hợp 

D. Khóa chỉnh tổ hợp 

Câu 16: Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ được viết tắt là:
A. RDMS

B. RDBMS

C. RDBSM
D. API

Câu 17: Khóa chính:

A. Nên là một giá trị không có khả năng thay đổi.

B. Nên sử dụng số an sinh xã hội bất cứ khi nào có thể.

C. Nên null bất cứ khi nào có thể.

D. Không thể là một khóa tổng hợp.

Câu 18: Mỗi bảng trong cơ sở dữ liệu phải có:
A. Một trường ID.

B. Ít nhất một bản ghi.

C. Một cái tên duy nhất.

D. Ít nhất năm lĩnh vực.

Câu 19: Tại sao bạn có thể chọn lọc danh sách hoặc bảng thay vì chỉ sắp xếp nó?

A. Lọc chỉ hiển thị những bản ghi phù hợp với tiêu chí bạn chỉ định; các bản ghi khác tạm thời bị ẩn.

B. Bạn có thể sao chép dữ liệu phù hợp và dán vào bảng tính khác.

C. Bạn cũng có thể thao tác dữ liệu được lọc mà không ảnh hưởng đến phần còn lại của cơ sở dữ liệu.

D. Bạn có một lượng lớn dữ liệu bạn cần tách thành nhiều loại khác nhau.

Câu 20: Điều nào dưới đây nghĩa là dữ liệu trong một bảng phải liền kề nhau?

A. Phải có một dòng trống giữa các tiêu đề cột và hàng dữ liệu đầu tiên.

B. Không được có hàng hoặc cột trống trong phạm vi ô cho bảng.

C. Bạn phải có dữ liệu hiện có trong phạm vi ô bạn thiết lập cho bảng.

D. Bảng không thể dài hơn 100 hàng cùng một lúc.

II. TỰ LUẬN: (5 điểm)
Câu 1: (2 điểm) Trình bày các bước sắp xếp dữ liệu và kích hoạt lệnh lọc thông tin trong Excel.

Câu 2: (1 điểm) API kết nối là gì?

Câu 3: (2 điểm) Cho lược đồ cơ sở dữ liệu sau:


a. Loại mối quan hệ nào tồn tại giữa bảng SẢN XUẤT và bảng NHÀ CUNG CẤP? 

b. Loại mối quan hệ nào tồn tại giữa bảng HÀNG HÓA và bảng NHÀ CUNG CẤP?

c. Khóa ngoại trong bảng ĐƠN ĐẶT HÀNG là gì?

d. Bảng nào có khóa chính tổng hợp
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ĐỀ 02
I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) 

- Mỗi câu đúng được 0.25 điểm


Ngày kiểm tra: 07/03/2022
Thời gian làm bài: 45 phút

	1. B
	2. C
	3. D
	4. D
	5. C
	6. D
	7. C
	8. B
	9. D
	10. A

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. D
	12. D
	13. D
	14. B
	15. B
	16. B
	17. A
	18. C
	19. A
	20. B


II. TỰ LUẬN: (5 điểm)
Câu 1: (2 điểm) Trình bày các bước sắp xếp dữ liệu và kích hoạt lệnh lọc thông tin trong Excel.

· Sắp xếp dữ liệu: (1 điểm)
· Trên thẻ Home, trong nhóm Editing, nhấp vào Sort & Filter

· Sort A to Z: Sắp xếp các mục theo thứ tự tăng dần

· Sort Z to A: Sắp xếp các mục theo thứ tự giảm dần

· Lọc thông tin: (1 điểm)
· Trên thẻ Home, trong nhóm Editing, nhấp vào Sort & Filter, kích hoạt công cụ AutoFilter

· Nháy chọn bộ lọc tự động ở các cột theo nhu cầu

Câu 2: (1 điểm) 
· API là giao diện lập trình ứng dụng, là một tập hợp các chương trình chỉ định các phương thức, cách thức kết nối giữa các ứng dụng khác nhau để tương tác với nhau
Câu 3: (2 điểm) Cho lược đồ cơ sở dữ liệu sau:
a. Một – Nhiều

b. Nhiều – Nhiều

c. Mã khách hàng
d. HÀNG HÓA

	TRƯỜNG THCS GIA THỤY
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II

	TỔ TOÁN - LÝ
	MÔN: TIN HỌC 7

	
	
	
	Năm học 2021 – 2022

	
	ĐỀ 03
	Ngày kiểm tra: 07/03/2022

	
	
	
	Thời gian làm bài: 45 phút


ĐỀ BÀI

I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) Tô lại vào bài làm chữ cái trước phương án mà em cho là đúng:

Câu 1: Lựa chọn nào sẽ là một khóa chính tốt cho bảng HÀNG HÓA với các trường: Tên sản phẩm, Mã sản phẩm, Số lượng, Nơi sản xuất
A. Tên sản phẩm

B. Nơi sản xuất 

C. Số lượng

D. Mã sản phẩm

Câu 2: Kí tự nào chỉ ra nội dung trong một ô là một công thức
A. $

B. ?

C. =

D. “

Câu 3: Để sắp xếp dữ liệu, trên thẻ Home, trong nhóm Editing, nhấp vào: 

A. Find 

B. Sort & Filter 

C. Copy 

D. Replace
Câu 4: Tại sao bạn thích áp dụng màu nền cho một ô thay vì áp dụng một mẫu?
A. Có một số lượng hạn chế của các mẫu để lựa chọn.

B. Các mẫu có thể làm cho việc đọc dữ liệu khó hơn so với sử dụng màu thuần.

C. Bạn có thể chọn màu sáng hơn trong khi tất cả các mẫu có màu tối trong thiết kế.

D.Các mẫu chỉ nên được sử dụng với các ô có công thức.

Câu 5: Để tạo mối quan hệ giữa các trường trong hai bảng đã được tạo, các trường phải:

A. Có cùng tên

B. Được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu riêng biệt

C. Có cùng kiểu dữ liệu

D. Có kiểu dữ liệu số

Câu 6: Để in một bảng tính, ta nhấn tổ hợp phím tắt nào: 

A. Ctrl + A 

B. Ctrl + C 

C. Ctrl + X 

D. Ctrl + P 

Câu 7: Mối quan hệ trong đó mỗi bản ghi trong Bảng A chỉ có thể có một bản ghi khớp trong Bảng B và ngược lại, đó là mối quan hệ:

A. One – Many 

B. One – Two 

C. Many – One

D. One – One 

Câu 8: Có mấy loại mối quan hệ được thiết lập giữa các bảng:
A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 9: Bạn có thể tự động tạo số ID bằng cách chọn thuộc tính dữ liệu là:
A. Number

B. Text

C. Date/Time

D. AutoNumber

Câu 10: Mối quan hệ nào giữa các bảng không phổ biến lắm:

A. One – One  

B. One – Two 

C. Many – One

D. One – Many 
Câu 11: Dữ liệu có thể lưu trữ ở đâu? 

A. Ổ đĩa flash

B. Trong sách

C. Trên Google Drive 

D. Ổ đĩa flash, trong sách, trên Google Drive

Câu 12: Tại sao bạn có thể chọn lọc danh sách hoặc bảng thay vì chỉ sắp xếp nó?

A. Lọc chỉ hiển thị những bản ghi phù hợp với tiêu chí bạn chỉ định; các bản ghi khác tạm thời bị ẩn.

B. Bạn có thể sao chép dữ liệu phù hợp và dán vào bảng tính khác.

C. Bạn cũng có thể thao tác dữ liệu được lọc mà không ảnh hưởng đến phần còn lại của cơ sở dữ liệu.

D. Bạn có một lượng lớn dữ liệu bạn cần tách thành nhiều loại khác nhau.

Câu 13: Điều nào dưới đây nghĩa là dữ liệu trong một bảng phải liền kề nhau?

A. Phải có một dòng trống giữa các tiêu đề cột và hàng dữ liệu đầu tiên.

B. Không được có hàng hoặc cột trống trong phạm vi ô cho bảng.

C. Bạn phải có dữ liệu hiện có trong phạm vi ô bạn thiết lập cho bảng.

D. Bảng không thể dài hơn 100 hàng cùng một lúc.

Câu 14: Dữ liệu là gì?

A. là những mẫu thông tin không thể đo lường.

B. là những mẫu thông tin không thể đo lường, thu thập. 

C. là những mẫu thông tin có thể đo lường, thu thập, báo cáo. 

D. là những mẫu thông tin có thể đo lường, thu thập, phân tích và báo cáo. 

Câu 15: Đâu là tên chương trình ứng dụng cơ sở dữ liệu có sẵn trên thị trường?

A. Oracle 

B. SQL Server

C. MySQL 

D. Cả 3 đáp án trên 

Câu 16: Dữ liệu trong một bảng được tổ chức thành?

A. Các hàng 

B. Các hàng và cột

C. Các cột 

D. Nhiều hàng 

Câu 17: Khóa chính có thể bao gồm một tổ hợp các trường được gọi là:

A. Khóa ngoại 

B. Khóa tổng hợp 

C. Khóa ngoại tổng hợp 

D. Khóa chỉnh tổ hợp 

Câu 18: Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ được viết tắt là:
A. RDMS

B. RDBMS

C. SQL

D. API

Câu 19: Khóa chính:

A. Nên là một giá trị không có khả năng thay đổi.

B. Nên sử dụng số an sinh xã hội bất cứ khi nào có thể.

C. Nên null bất cứ khi nào có thể.

D. Không thể là một khóa tổng hợp.

Câu 20: Mỗi bảng trong cơ sở dữ liệu phải có:
A. Một trường ID.

B. Ít nhất một bản ghi.

C. Một cái tên duy nhất.

D. Ít nhất năm lĩnh vực.

II. TỰ LUẬN: (5 điểm)
Câu 1: (2 điểm) Trình bày các bước sắp xếp dữ liệu và kích hoạt lệnh lọc thông tin trong Excel.

Câu 2: (1 điểm) Trình bày các bước in bảng tính.

Câu 3: (2 điểm) Cho lược đồ cơ sở dữ liệu sau:


a. Loại mối quan hệ nào tồn tại giữa bảng KHÁCH HÀNG và bảng ĐƠN ĐẶT HÀNG? 

b. Loại mối quan hệ nào tồn tại giữa bảng HÀNG HÓA và bảng NHÀ CUNG CẤP?

c. Khóa ngoại trong bảng ĐƠN ĐẶT HÀNG là gì?

d. Bảng nào có khóa chính tổng hợp
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I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) 

- Mỗi câu đúng được 0.25 điểm


Ngày kiểm tra: 07/03/2022
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	1. D
	2. C
	3. B
	4. B
	5. C
	6. D
	7. D
	8. C
	9. D
	10. A

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. D
	12. A
	13. B
	14. D
	15. D
	16. B
	17. B
	18. B
	19. A
	20. C


II. TỰ LUẬN: (5 điểm)
Câu 1: (2 điểm) Trình bày các bước sắp xếp dữ liệu và kích hoạt lệnh lọc thông tin trong Excel.

· Sắp xếp dữ liệu: (1 điểm)
· Trên thẻ Home, trong nhóm Editing, nhấp vào Sort & Filter

· Sort A to Z: Sắp xếp các mục theo thứ tự tăng dần

· Sort Z to A: Sắp xếp các mục theo thứ tự giảm dần

· Lọc thông tin: (1 điểm)
· Trên thẻ Home, trong nhóm Editing, nhấp vào Sort & Filter, kích hoạt công cụ AutoFilter

· Nháy chọn bộ lọc tự động ở các cột theo nhu cầu

Câu 2: (1 điểm) Trình bày các bước in bảng tính.

· Để in một bảng tính, nhấp vào tab File và nhấp vào Print

· Cài đặt các tùy chọn in hợp lý rồi nháy chọn Print.
Câu 3: (2 điểm) Cho lược đồ cơ sở dữ liệu sau:
a. Một – Nhiều

b. Nhiều – Nhiều

c. Mã khách hàng

d. HÀNG HÓA

